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Quá trình tái sản xuất xã hội bao gồm sản xuất, phân phối, lưu thông và tiêu dùng, trong đó sản xuất là cơ sở là tiền đề để thực hiện việc trao đổi và tiêu dùng (tiêu dùng cho cá nhân và cho sản xuất). Trong nền kinh tế thị trường, để trả lời câu hỏi: Sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào và sản xuất cho ai luôn luôn được quan tâm trước tiên. Phân tích  hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp được nhiều đối tượng quan tâm và chú ý, chính điều này giúp cho các doanh nghiệp luôn quan tâm đến kết quả sản xuất kinh doanh là mục tiêu của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Từ khóa: phương pháp, sản xuất, quy mô 
   1. Ý nghĩa

Kết quả sản xuất của doanh nghiệp có vai trò quan trọng, nên việc phân tích kết

quả sản xuất có ý nghĩa cho nhà quản trị doanh nghiệp:

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất

Hoàn thành kế hoạch sản xuất ảnh hưởng đến việc hoàn thành các kế hoạch khác, cũng như quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Qua phân tích kết quả sản xuất phát hiện được những lợi thế, khó khăn, rủi ro, nguyên nhân ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất ví dụ như tình hình cung cấp nguyên vật liệu, lao động, máy móc thiết bị v.v… Trên cơ sở những thông tin có được để lập kế hoạch và đề ra biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kỳ sau tốt hơn.

- Đánh giá trình độ tổ chức và quản lý sản xuất

Tổ chức quy trình sản xuất hợp lý, bố trí lao động phù hợp với năng lực và tay  nghề của từng người lao động, kiểm tra, đôn đốc tiến độ sản xuất kịp thời có như vậy tình hình sản xuất sẽ đạt kết quả cao.

Quản lý và tổ chức sản xuất phải có nghệ thuật bằng những biện pháp tích cực, hợp lý có thể sử dụng những biện pháp kinh tế để quản lý kinh tế, làm việc có hiệu quả có năng suất cao, gắn liền giữa lợi ích và trách nhiệm của người lao động với công việc.

Phân tích kết quả sản xuất sẽ phát hiện ra những hợp lý và bất hợp lý trong tổ chức quản lý sản xuất, những nguyên nhân ảnh hưởng qua đó tìm ra những biện pháp tốt nhất để tổ chức quản lý sản xuất cho các kỳ tiếp theo.

- Phát hiện năng lực sản xuất tiềm tàng

Phân tích kết quả sản xuất giúp cho nhà quản trị phát hiện ra những khả năng  tiềm

tàng sẵn có của doanh nghiệp, những lợi thế trong sản xuất để phát huy.

2. Phân tích quy mô kết quả sản xuất của doanh nghiệp

* Chỉ tiêu phân tích

Để đánh giá quy mô kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trong phân tích thường sử dụng chỉ tiêu giá trị sản xuất.

Giá trị sản xuất của doanh nghiệp là toàn bộ giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ do

hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tạo ra trong kỳ phân tích.

Bao gồm các yếu tố sau:

· Yếu tố 1: Giá trị thành phẩm

Giá trị thành phẩm bao gồm giá trị thành phẩm sản xuất từ nguyên liệu của doanh nghiệp, nguyên liệu của khách hàng mang đến để gia công và giá trị bán thành phẩm đã bán cho bên ngoài hoặc các bộ phận không phải là bộ phận sản xuất công nghiệp của doanh nghiệp.

· Yếu tố 2: Giá trị công việc có tính chất công nghiệp làm cho bên ngoài

Giá trị công việc có tính chất công nghiệp là một hình thái của sản phẩm công nghiệp, nhằm khôi phục hoặc làm tăng thêm giá trị sử dụng, không làm thay đổi giá trị ban đầu của sản phẩm.

Giá trị công việc có tính chất công nghiệp được tính vào giá trị sản xuất của doanh nghiệp phải là giá trị công việc có tính chất công nghiệp làm cho các đơn vị bên ngoài, hoặc các bộ phận khác không phải là hoạt động sản xuất công nghiệp trong doanh nghiệp.

· Yếu tố 3: Giá trị phụ phẩm, thứ phẩm, phế phẩm, phế liệu thu hồi trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp

+ Phụ phẩm là sản phẩm được tạo ra cùng với sản phẩm chính trong quá trình sản xuất công nghiệp. Ví dụ như sản xuất đường thì sản phẩm chính là đường, phụ phẩm là rỉ đường (nước mật).

+ Thứ phẩm là những sản phẩm không đủ tiêu chuẩn chất lượng, không được nhập

kho thành phẩm.

+ Phế phẩm là sản phẩm sản xuất ra hỏng hoàn toàn không thể sửa chữa được.

+ Phế liệu thu hồi trong quá trình sản xuất.

Các loại sản phẩm thuộc yếu tố 3 không phải là mục đích trực tiếp của sản xuất mà chỉ là sản phẩm thu hồi do quá trình sản xuất tạo ra. Bởi vậy, quy định chỉ được tính vào yếu tố 3 phần đã tiêu thụ và thu tiền.

· Yếu tố 4: Giá trị hoạt động cho thuê máy móc, thiết bị sản xuất trong dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp

Yếu tố này chỉ phát sinh khi máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp không sử dụng mà cho bên ngoài thuê, (không phân biệt có công nhân hay không có công nhân vận hành máy đi kèm). Yếu tố này thường không có giá cố định, nên khi tính toán phải dựa vào doanh thu thực tế thu được của hoạt động này trong kỳ để tính vào yếu tố 4.

· Yếu tố 5: Giá trị chênh lệch giữa số dư cuối kỳ và số dư đầu kỳ của bán thành phẩm, sản phẩm dở dang

Trong thực tế sản xuất, yếu tố 5 ở phần lớn các ngành công nghiệp, thường chiếm tỷ trọng không đáng kể, trong chỉ tiêu giá trị sản xuất. Trong khi việc tính toán yếu tố này tương đối phức tạp, bởi vậy theo qui định yếu tố 5 chỉ tính đối với ngành cơ khí, chế tạo máy có chu kỳ sản xuất dài.

* Phương pháp phân tích: Phương pháp so sánh

- So sánh giữa giá trị sản xuất thực tế với kế hoạch: Đánh giá chung về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất.

- So sánh từng yếu tố giữa thực tế và kế hoạch: Đánh giá tình hình thực hiện kế

hoạch từng yếu tố.

- So sánh giá trị sản xuất năm nay và năm trước: Đánh giá xu hướng biến động của

kết quả sản xuất.

* Nội dung phân tích

a. Phân tích chung chỉ tiêu giá trị sản xuất

· Giá trị sản xuất thực tế bằng hoặc lớn hơn kế hoạch là tốt hoặc ngược lại.

· Giá trị sản xuất thực tế năm nay lớn hơn giá trị sản xuất thực tế năm trước: Đánh giá là tốt qui mô sản xuất tăng trưởng hoặc ngược lại.

b. Phân tích các yếu tố của chỉ tiêu giá trị sản xuất

Yếu tố 1: Giá trị thànhphẩm

· Sản xuất thành phẩm từ nguyên liệu của doanh nghiệp là hoạt động chính, nguyên liệu của khách hàng giao là hoạt động phụ:

+ Hai hoạt động này thực tế ≥ kế hoạch: Tốt.

+ Hoạt động chính thực tế ≥  kế hoạch, hoạt động phụ thực tế <=  kế hoạch: Tốt.

+ Hai hoạt động này thực tế  <=kế hoạch: Xấu

+ Hoạt động chính thực tế < kế hoạch, hoạt động phụ thực tế > kế hoạch: Được

· Sản xuất từ nguyên vật liệu của khách hàng giao là hoạt động chính: Thực tế ≥ kế hoạch tốt, ngược lại chưa tốt.

Thông thường ảnh hưởng bởi các nguyên nhân sau

· Nguyên nhân chủ quan:

+ Quá trình cung ứng nguyên vật liệu về số lượng, chất lượng, tiến độ, dự trữ…

+ Biến động lao động, đào tạo, tuyển dụng, chính sách tiền lương…

+ Trang bị máy móc thiết bị, năng lượng, môi trường lao động, trình độ tay nghề…

+ Hình thức tổ chức sản xuất.

+ Biện pháp quản lý sản xuất.

· Nguyên nhân khách quan:

+ Thay đổi các chính sách vĩ mô.

+ Biến động về kinh tế, tài chính, tiền tệ, xã hội.

+ Tình hình cung cấp nguyên vật liệu của khách hàng.

Yếu tố 2: Giá trị công việc có tính chất công nghiệp làm cho bên ngoài

Khi phân tích yếu tố 2 cần phải kết hợp với yếu tố 1, ta có thể xem xét đánh giá

một số tình huống sau:

+ Yếu tố 2 thực tế  ≥ kế hoạch và  yếu tố 1 thực tế  ≥ kế hoạch: Tốt.

+ Yếu tố 2  thực tế ≥  kế hoạch, nhưng yếu tố 1 thực tế < kế hoạch: Chưa tốt

+Yếu tố 2 thực tế < kế hoạch và yếu tố 1 thực tế > kế hoạch: Tốt.

+ Cả 2 yếu tố thực tế < kế hoạch: Xấu.

Yếu tố 3: Giá trị phụ phẩm, thứ phẩm, phế phẩm, phế liệu thu hồi

Khi phân tích yếu tố 3, cần phải kết hợp xem xét tỷ lệ giữa yếu tố 3 so với yếu tố 1

Công thức:

                     Giá trị phụ phẩm, phế phẩm, phế liệu thu hồi

Tỷ lệ yếu tố 3/yếu tố 1
=
x100
    
Giá trị thành phẩm

Nếu các tỷ lệ trên thực tế < kế hoạch (năm trước): Tốt và ngược lại.

Yếu tố 4: Giá trị hoạt động cho thuê máy móc thiết bị sản xuất trongdây chuyền sản xuất của doanh nghiệp

Khi đánh giá yếu tố 4, cần phải xem xét kết hợp với yếu tố 1 và yếu tố 2.

+Yếu tố 4 thực tế ≥ kế hoạch, với yếu tố 1, yếu tố 2 thực tế ≥ kế hoạch: Tốt.

+Yếu tố 4 thực tế ≥ kế hoạch, nhưng yếu tố 1, yếu tố 2 thực tế < kế hoạch: Đánh giá chưa tốt.

+Yếu tố 4 thực tế < kế hoạch, với yếu tố 1, yếu tố 2 thực tế < kế hoạch: Xấu.

Yếu tố 5: Giá trị chênh lệch giữa cuối kỳ so với đầu kỳ của sản phẩm dở dang, bán thành phẩm

+ Tình hình sản xuất không có biến động lớn thì chênh lệch đầu kỳ và cuối kỳ của sản phẩm dở dang, bán thành phẩm không lớn: Đánh giá tốt.

+ Yếu tố 5 thực tế < kế hoạch, gây ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của kỳ sau: Đánh giá chưa tốt.

+ Yếu tố 5 thực tế < kế hoạch, do doanh nghiệp cải tiến công nghệ, rút ngắn chu kỳ

sản xuất: Đánh giá tốt.

+ Yếu tố 5 thực tế > kế hoạch, gây ứ đọng vốn trong khâu sản xuất: Chưa tốt.

3. Kết luận
Một kế hoạch sản xuất cho dù hoàn chỉnh, logic và khoa học như thế nào vẫn chỉ là dự kiến ban đầu, phải thông qua thực tế kiểm nghiệm mới đánh giá chính xác và sẽ có nhiều điều cần bổ sung hoàn chỉnh cho phù hợp với tình hình và đặc điểm của từng doanh nghiệp.

Phân tích kết quả sản xuất giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp có được những thông tin cần thiết để đề ra những quyết định điều chỉnh kịp thời nhằm đạt được mục tiêu mong muốn trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Phân tích kinh doanh-Nguyễn Năng Phúc- NXB Tài Chính 2007

2. Phân tích hoạt động kinh doanh – PGS.TS. Phạm Văn Dược-TS Trần Phước- NXB ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh 2010

3. Phân tích hoạt động kinh doanh - Khoa Kế toán Kiểm toán- Trường ĐH Kinh tế TP HCM- 2008

[image: image1.png]



